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Dàn lạnh treo tường (Loại K2) Loại nhỏ :  S-22, 28, 36MK2E5A

đơn vị: mm
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Kích thước

 Dàn lạnh loại nhỏ:  S-22MK2E5A / 28MK2E5A / 36MK2E5A

870

50mm  
hoặc 
hơn

50mm  
hoặc 
hơn

Mặt trước Ống gas hơi
Ống gas lỏng Ống thoát nước ngưng

Đường ống gas lỏng∅6.35 (loe ống)
Đường ống gas hơi Ø12.7(loe ống)
Cửa nối ống nước ngưng VP13 (OD Ø18)
Tấm panel sườn (PL  BACK)
Lỗ cố định tấm panel sườn (Lỗ Ø5 hoặc Lỗ oval 5×13)
Lỗ đi ống đồng, dây điện ( Ø70)

Kích thước lọc 
(316  ×  311  ×  2)  ×  2 chiếc

Lỗ đi ống 
đồng, dây 
điện
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Dành lạnh treo tường (Loại K2) Loại lớn :  S-45, 56, 73, 106MK2E5A

Indoor unit (D)
MODEL No.
Power source
Controller P.C.B. Ass'y
Fan (Number...diameter)
Fan motor

Model...Nominal output
Power source
No. of pole...r.p.m. (230V, High)

Electronic expansion valve
Coil

Coil resistance (at 20°C)

Valve body

Heat exchanger
Coil
Rows...fin pitch

mm

W

rpm

Ω

mm
m2Face area

S-106MK2E5A
220 - 230 - 240 V, Single-phase, 50 - 60 Hz

ACXA73C1150
Cross-flow (1...ø105.7 / L836.5)

ARW7695AC…54W
325VDC

8P…1,400

HAM-MD12ST-9
WHT – RED : 46 ± 5%          ORG – RED : 46 ± 5%
YEL – RED : 46 ± 5%           BLU – RED : 46 ± 5%

HAM-BD30ST-2

Aluminium plate fin / Copper tube
2+1…1.2

0.329
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Mặt ngoài thiết bị
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Kích thước
 Dàn lạnh loại lớn : S-45MK2E5A / 56MK2E5A / 73MK2E5A / 106MK2E5A

Đối xứng

Ống gas lỏng

Ống gas hơi

Ø6.35 (loe ống)

Đơn vị:  mm

Ø9.52 (loe ống)
Ø12.7 (loe ống)
Ø15.88 (loe ống)

Loại 45-56

Loại 73-106
Loại 45-56
Loại 73-106

Cửa nối ống nước ngưng
Tấm panel bên sườn

Lỗ đi ống đồng, dây điện (Ø80)

Khoảng cách tối thiểu cho lắp đặt

Lỗ cố định tấm panel bên sườn
(Lỗ Ø5.3 hoặc như “C”)

Chi tiết B

2

GÓC NHÌN A

Chi tiết C

Ống gas lỏng (400)
Ống gas hơi (450)

  5 
Vị trí cắt ống
khi đi ống từ bên trái




